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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Văn An 

Các Thẩm phán:                           Ông Trần Văn Mười 

 Ông Nguyễn Văn Khương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Vâng - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

375/2023/TLPT- HS ngày 25 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thành Đ, 

Nguyễn Nam T, Phạm Trung H, Võ Quang V tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 

154/2022/HS-ST ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, bị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng 

nghị. 

Các bị cáo gồm: 

1. Nguyễn Thành Đ; Giới tính: Nam, T1 gọi khác: không; sinh ngày 

26/01/2004; nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: không; Nơi cư trú: 90/123 

(nay là 86/73), đường T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 5 

đường L, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Cha: Nguyễn Văn Q; Sinh 

năm: 1970; Mẹ: Nguyễn Thị H1; Sinh năm: 1965; Bị cáo là con duy nhất trong gia 

đình; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không có; Nhân thân: Sinh ra lớn lên ở cùng 

gia đình đi học đến lớp 9 và ở tại địa chỉ 8 đường T, Phường A, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Ngày 19/10/2021, bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo bản án số 99/2021/HS-

ST. Hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam L3 (Bộ C2). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2086/73%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086/73%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086/73%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Long%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
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Bị bắt tạm giam ngày 15/4/2021; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam C, 

Công an Thành phố H (có mặt). 

2. Nguyễn Nam T; Giới tính: Nam, T1 gọi khác: không; sinh ngày 27/4/2005, 

N sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: không; Nơi cư trú: A đường C, 

Phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 5 đường X, Tổ C, Ấp C, xã X, 

huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; Cha: Nguyễn Nam B; Sinh năm: 1980; Mẹ: 

Nguyễn Thị T2; Sinh năm: 1987; Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Vợ, con: 

chưa có; Tiền án, tiền sự: không có; Nhân thân: Sinh ra lớn lên ở cùng gia đình đi 

học đến lớp 9 và ở tại địa chỉ A đường C, Phường A, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Bị bắt tạm giam ngày 19/3/2022; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam C, 

Công an Thành phố H (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Nam T: Bà Trần Kim C (có mặt) 

3. Phạm Trung H; Giới tính: Nam, T1 gọi khác: không; sinh ngày 07/5/2005, 

Nơi sinh: tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: không; Nơi cư trú: 3 đường N, phường A, 

quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên. Cha: Trần S; Sinh năm: 1985; 

Mẹ: Phạm Thị Thu V1; Sinh năm: 1984; Bị cáo có 01 người em, sinh năm 2009; Vợ, 

con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không có; Nhân thân: Sinh ra lớn lên ở cùng gia đình 

đi học đến lớp 9 và ở tại địa chỉ 3 đường N, phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Bị bắt tạm giam ngày 19/3/2022; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam C, 

Công an Thành phố H (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phạm Trung H: Bà Phạm Thị Thu V1 

(có mặt) 

4. Võ Quang V; Giới tính: Nam, T1 gọi khác: không; sinh ngày 25/11/2005, 

N sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: không; Nơi cư trú: 85 đường N, 

phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: như trên; Cha: Võ Quang M; 

Sinh năm: 1969; Mẹ: Trần Thị Hoài T3; Sinh năm: 1976; Bị cáo có 01 người chị, 

sinh năm 1999; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không có; Nhân thân: Sinh ra lớn 

lên ở cùng gia đình đi học đến lớp 9 và ở tại địa chỉ H đường N, phường A, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị bắt tạm giam ngày 19/3/2022; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam C, 

Công an Thành phố H (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Võ Quang V: Bà Trần Thị Hoài T3 (có 

mặt) 

Người bào chữa chỉ định của các bị cáo: Luật sư Đỗ Ngọc A, Công ty L4, 

thuộc Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt). 

Bị hại: Anh Vũ Tấn T4, sinh năm 2005; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ch%C3%AD%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%C6%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Vũ Văn C1, sinh năm 1987 và bà 

Ngô Thị V2, sinh năm 1980; Cùng nơi cư trú: 209 N, Khu phố H, Thị trấn A, thành 

phố P, tỉnh Kiên Giang. 

(Bị hại không có kháng cáo, không bị kháng nghị, không liên quan đến kháng 

cáo nên Tòa không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thành Đ quen biết Huỳnh Tấn Đ1 được khoảng 01 năm, do Tấn Đ1 

nhắn tin trên facebook chọc ghẹo bạn gái của Thành Đ tên L (chưa rõ lai lịch) nên 

Thành Đ và Tấn Đ1 xảy ra mâu thuẫn chửi nhau trên facebook. Tấn Đạt hẹn Thành 

Đạt 20 giờ ngày 21/11/2020, đến quán cà phê Khu A, số H đường Đ, phường T, 

quận T để đánh nhau. 

Khoảng 10 giờ ngày 20/11/2020, Thành Đ rủ cả nhóm gồm: Phạm Trung H, 

Nguyễn Nam T, Võ Quang V, H2 (chưa rõ lai lịch), Thành Đ kêu H2 rủ thêm T5 

(chưa rõ lai lịch) và 03 người bạn của H2 (không rõ lai lịch) đến quán cà phê địa chỉ 

số C đường N, Phường A, quận T để bàn bạc đi đánh Huỳnh Tấn Đ1. Tại đây, Thành 

Đ kể cho cả nhóm nghe Thành Đ có mâu thuẫn với Tấn Đ1 có nick facebook là “Đạt 

Huỳnh” và hẹn lúc 20 giờ ngày 21/11/2020, đến quán C3 địa chỉ số H đường Đ, 

phường T, quận T để đánh nhau. Thành Đ rủ cả nhóm đi đánh nhau với Tấn Đ1 thì 

cả nhóm đồng ý, Thành Đ nói với cả nhóm “ai có hung khí gì thì mang theo” (không 

nói rõ loại nào). Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21/11/2020, Thành Đ, H, T, V, H2, T5 

và 03 người bạn của H2 (không rõ lai lịch) tập trung tại quán cà phê địa chỉ số C 

đường N, Phường A, quận T để chuẩn bị đi đánh Tấn Đ1. Tại đây, Thành Đ gặp 

Phan Châu Nhựt T6, Nguyễn Thanh T7 đang uống cà phê nên Thành Đ rủ T6 và T7 

chạy xe đi dạo chơi, Thành Đ không nói cho T6 và T7 biết việc đi đánh nhau với 

Huỳnh Tấn Đ1, thì T6 và T7 đồng ý. 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21/11/2020, Thành Đ mang theo cây sắt tròn bên 

ngoài bọc nhựa dài khoảng 40cm (loại cán dù che nắng) lấy ở trước quán cà phê  bỏ 

vào trong áo và sử dụng xe mô tô hiệu Wave, biển số 59P1-416.47 chở H, trên đường 

đi bạn của H2 đưa cho H cầm cây ba chĩa dài khoảng 80cm; T5 (bạn của H2) không 

mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô hiệu Mio, biển số 59M1-083.35 chở T mang 

theo nón bảo hiểm và V mang theo con dao Thái Lan dài khoảng 20cm; H2 mang 

theo 01 con dao tự chế dài khoảng 40cm giấu trong áo và sử dụng xe mô tô hiệu 

Luvias (không rõ biển số) chở 02 người bạn của H2 (không mang theo hung khí) và 

một người bạn khác của H2 mang theo một ống tuýp sắt đi xe mô tô một mình (không 

rõ loại xe và biển số); T6 sử dụng xe mô tô hiệu Exciter, biển số 59P1 - 463.85 chở 

T7 không mang theo hung khí và không biết nhóm của Thành Đ đi đánh nhau. 

Khi đến cách quán C3 13 khoảng 20 mét, cả nhóm của Thành Đ xuống xe, 

Thành Đ cầm 01 cây sắt tròn bên ngoài bọc nhựa, T cầm nón bảo hiểm, H cầm cây 

ba chĩa, V cầm dao Thái Lan, H2 cầm dao tự chế, 01 người bạn của H2 cầm ống 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%2013,%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%2013,%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2035%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%A1nh%20S%E1%BA%AFt,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20Khu%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2035%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%A1nh%20S%E1%BA%AFt,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2035%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%A1nh%20S%E1%BA%AFt,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Ch%C3%A2u%20Nh%E1%BB%B1t%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20Khu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy


4 

tuýp sắt đi bộ đến quán cà phê Khu A tìm T đánh. T6 và T7 đậu xe bên ngoài cách 

quán C3 khoảng 06 mét, không tham gia đánh nhau, một lúc sau thì T6 chở T7 về 

nhà. Lúc này, Tấn Đ1 đang đứng phía trước quán nói chuyện với Vũ Tấn T4, Trương 

Minh H3, Trần Gia H4, Huỳnh Gia L1 và Võ Hoài L2, tất cả đều không ai cầm hung 

khí. Thấy Tấn Đ1 nên Thành Đ la lên “Nó kìa”, nghe tiếng la nhóm Tấn Đ1 đứng 

lên, Thành Đ nói “chém chết mẹ nó đi” và chỉ tay về hướng T, Thành Đ tay phải 

cầm cây sắt tròn đuổi theo đánh Tấn Đ1 01 cái nhưng Tấn Đ1 bỏ chạy vào trong 

quán nên không trúng, H cầm cây ba chĩa bằng tay phải lao tới đâm Gia H4 nhưng 

không trúng. Thấy đánh nhau nên anh Quách Trần Thanh T8 (nhân viên của quán 

C3) chạy ra can ngăn và dùng tay giật lấy cây ba chĩa của H thì bị H đâm 01 nhát 

trúng vào tay trái. Thấy H đang giằng co với anh T8, V dùng dao Thái Lan đâm 01 

nhát trúng cánh tay phải nên anh T8 lùi ra phía sau, nhìn thấy H cùng đồng bọn xông 

vào đánh nhau nên Minh H3, Gia H4, L1, L2 và T4 bỏ chạy. Trong lúc T4 bỏ chạy, 

T cầm nón bảo hiểm bằng tay phải đánh 01 cái trúng vào đầu T4 và rớt nón bảo 

hiểm, T4 quay mặt sang phải thì T tiếp tục dùng tay phải đánh 01 cái trúng vào mặt 

làm T4 bỏ chạy (không gây thương tích), Thành Đ cầm cây sắt tròn đánh T4 nhưng 

không trúng. T4 tiếp tục bỏ chạy ra hướng đường T, đến trước nhà địa chỉ số F đường 

Đ, phường T, quận T thì bị H4 cầm dao tự chế đâm 01 nhát trúng vào bụng gây 

thương tích 70% (rất nguy hiểm đến tính mạng). 

Thấy anh T8 bị đánh nên các anh Nguyễn Anh K (chủ quán cà phê Khu A), 

Nguyễn Anh B1 và Hồ Dương T9 (nhân viên quán cà phê Khu 13) cầm ghế inox có 

bọc vải và ghế nhựa đuổi theo nhóm của Thành Đ, Vũ nhặt 01 cục gạch ném về phía 

nhóm nhân viên quán nhưng không trúng ai, T chạy sang quán cà phê bên cạnh lấy 

01 cây sắt tròn (loại cán dù) để đánh lại nhóm nhân viên của quán, bạn của H4 dùng 

xe mô tô hiệu Wave, biển số 59P1-416.47 chạy vào đám đông để giải vây cho nhóm 

của Thành Đ và bị ngã xe nên bỏ tại đó, Tấn Đ1 cầm chai bia đuổi theo và ném chai 

bia về hướng nhóm của Thành Đ nhưng trúng vào người anh T9, anh T9 cầm dao tự 

chế đuổi theo Tấn Đ1 thì được mọi người can ngăn. Khi nghe Thành Đ nói “Anh em 

rút” thì cả nhóm lên xe bỏ chạy về quán cà phê địa chỉ số C đường N, Phường A, 

quận T. Tại đây, Thành Đ hỏi cả nhóm có đánh được ai không, H nói cầm cây ba 

chĩa đâm 01 nhát vào tay trái anh Quách Trần Thanh T8, T nói cầm nón bảo hiểm 

đánh Vũ Tấn T4, V nói cầm dao Thái Lan đâm 01 nhát vào cánh tay phải anh Quách 

Trần Thanh T8, H4 cầm dao tự chế đâm vào bụng Vũ Tấn T4. Sau đó, cả nhóm về 

nhà. Đến ngày 22/11/2020, Thành Đ, T, H, V bị Công an mời về làm việc. (Bút lục 

38-84; 490-501;) 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T và Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Thành phố H, Nguyễn Thành Đ, Nguyễn Nam T, Phạm Trung H, Võ Quang 

V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. (Bút lục số 85-98; 112-

130; 347-350; 355-399; 407; 431-433; 449-452; 502-521; 579-584) 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 82/TgT.21 ngày 

05/02/2021 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố H kết luận thương tích của Vũ 

Tấn T4 như sau: Vết thương vùng bụng ngay trên rốn gây thủng đứt da, thủng 04 lỗ 

hỗng tràng, 01 lỗ đại tràng ngang, tổn thương mạc nối, mạc treo đã được điều trị 

khâu lỗ thủng hỗng tràng, khâu cầm máu mạc nối, mạc treo, đưa đại tràng ngang tại 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2068%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%2013%20t%C3%ACm%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2035%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%A1nh%20S%E1%BA%AFt,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2035%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%A1nh%20S%E1%BA%AFt,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
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vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo tạm thời, hiện còn: 01 sẹo đâm kích thước 

2,6(0,1 x 0,3) cm; 01 sẹo mổ đường giữa kích thước 13 x (0,2-l) cm; 01 sẹo mổ làm 

hậu môn nhân tạo kích thước 5,7x0,15cm. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên hiện tại là 70%. Vết thương trên do vật sắc, vật sắc nhọn tác động gây ra. 

Tại Công văn số 82-GT/TgT.21 ngày 30/3/2021 của Trung tâm Pháp y Sở Y 

tế Thành phố H trả lời như sau: theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích 

số 82/TgT.21 của Vũ Tấn T4: vết thương rất nguy hiểm đến tính mạng đương sự. 

(Bút lục số 05-08) 

Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại Vũ Tấn T4 - ông 

Vũ Văn C1 và bà Ngô Thị V2 yêu cầu các bị cáo bồi thường 75.000.000 đồng tiền 

điều trị vết thương. Gia đình bị cáo Nguyễn Thành Đ, Võ Quang V, Nguyễn Nam 

T, Phạm Trung H, mỗi gia đình bồi thường 22.500.000 đồng. Ông Vũ Văn C1 đã có 

đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo (Bút lục số 379; 585-606; 720). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 154/2022/HS-ST ngày 14 tháng 04 năm 

2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Tuyên bố: 

Các bị cáo Nguyễn Thành Đ, Nguyễn Nam T, Phạm Trung H, Võ Quang V 

phạm tội “Giết người” chưa đạt. 

2. Áp dụng điểm b, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm o khoản 1 Điều 52, Điều 91, Điều 101, Điều 102, Điều 15 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 05 (năm) năm tù. 

Áp dụng Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều năm 2017: 

Tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm tù của bản án số 99/2021/HS-ST ngày 

19/10/2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị 

cáo Nguyễn Thành Đ phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 08 (tám) năm 

tù.  

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/4/2021. 

Áp dụng điểm  b, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 91, Điều 101, Điều 102, Điều 15 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Nam T 02 (hai) năm tù.        

Xử phạt bị cáo Phạm Trung H 02 (hai) năm tù. 

Xử phạt bị cáo Võ Quang V 02 (hai) năm tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/3/2022.              

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, trách nhiệm bồi 

thường, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20Khu%20ph%E1%BB%91%208,%20Th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20An%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BA%20Qu%E1%BB%91c,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm. 

Trong phần tranh tụng:  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa phát biểu:  

Về thủ tục tố tụng: Quyết định kháng nghị trong hạn luật định và hợp lệ, đề 

nghị được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung vụ án, quyết định của bản 

án sơ thẩm đúng như chủ tọa phiên tòa tóm tắt.  

Về nội dung vụ án: Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình; Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo về tội “Giết người” chưa đạt là có căn cứ, đúng pháp 

luật. Tuy nhiên về hình phạt, xét thấy các bị cáo thực hiện hành vi có tính chất côn 

đồ, có sự chuẩn bị trước về hung khí, giữa các bị cáo và bị hại không mâu thuẫn và 

cũng không quen biết, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây mất trật tự tại 

địa phương. Tòa cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 05 (năm) năm tù. bị 

cáo Nguyễn Nam T 02 (hai) năm tù, bị cáo Phạm Trung H 02 (hai) năm tù, bị cáo 

Võ Quang V 02 (hai) năm tù là chưa phù hợp với tính chất và hậu quả do các bị cáo 

gây ra, Nên giữ nguyên kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh. Đề nghị xử phạt bị cáo Đ 6 năm tù, các bị cáo T, H, V mỗi bị cáo 

3 năm tù; Các Quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đề 

nghị giữ nguyên. 

Người bào chữa cho các bị cáo luật sư Đỗ Ngọc A trình bày: Về tội danh và 

hình phạt thống nhất như án sơ thẩm. Về Kháng nghị của Viện kiểm sát thấy rằng: 

Các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, phạm tội chưa đạt, khi phạm tội các bị 

cáo đang ở tuổi chưa thành niên nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi phạm 

tội gia đình đã bồi thường khắc phục toàn bộ thiệt hại và Bị hại cũng xin giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo, các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mức án mà Tòa 

án cấp sơ thẩm tuyên xử đối với các là phù hợp với chính sách đối với người chưa 

thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự, vì vậy đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh; giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Các bị cáo Đ, H, T, V đồng ý theo bào chữa của Luật sư và không tranh luận 

gì thêm. 

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh hợp lệ và đúng quy định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Ng%E1%BB%8Dc%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
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[2] Trong quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo Nguyễn Thành Đ, Nguyễn 

Nam T, Phạm Trung H, Võ Quang V đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời 

khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án nên có đủ căn cứ để xác định: 

Nguyễn Thành Đ quen biết Huỳnh Tấn Đ1 được khoảng 01 năm, do Tấn Đ1 

nhắn tin trên facebook chọc ghẹo bạn gái của Thành Đ tên L (chưa rõ lai lịch) nên 

Thành Đ và Tấn Đ1 xảy ra mâu thuẫn chửi nhau trên facebook. Tấn Đạt hẹn Thành 

Đạt 20 giờ ngày 21/11/2020, đến quán cà phê Khu A, số H đường Đ, phường T, 

quận T để đánh nhau. 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21/11/2020, tại gần quán C3 13 khoảng 20 mét, 

Thành Đ cầm 01 cây sắt tròn bên ngoài bọc nhựa, T cầm nón bảo hiểm, H cầm cây 

ba chĩa, V cầm dao Thái Lan, H4 cầm dao tự chế, 01 người bạn của H4 cầm ống 

tuýp sắt đi bộ đến quán cà phê Khu A tìm T đánh. T6 và T8 đậu xe bên ngoài cách 

quán C3 khoảng 06 mét, không tham gia đánh nhau, một lúc sau thì T6 chở T8 về 

nhà. Lúc này, Tấn Đ1 đang đứng phía trước quán nói chuyện với Vũ Tấn T4, Trương 

Minh H3, Trần Gia H4, Huỳnh Gia L1 và Võ Hoài L2, tất cả đều không ai cầm hung 

khí. Thấy Tấn Đ1 nên Thành Đ la lên “Nó kìa”, nghe tiếng la nhóm Tấn Đ1 đứng 

lên, Thành Đ nói “Chém chết mẹ nó đi” và chỉ tay về hướng T, Thành Đ tay phải 

cầm cây sắt tròn đuổi theo đánh Tấn Đ1 01 cái nhưng Tấn Đ1 bỏ chạy vào trong 

quán nên không trúng, H cầm cây ba chĩa bằng tay phải lao tới đâm Gia H4 nhưng 

không trúng. Thấy đánh nhau nên anh Quách Trần Thanh T8 (nhân viên của quán 

C3) chạy ra can ngăn và dùng tay giật lấy cây ba chĩa của H thì bị H đâm 01 nhát 

trúng vào tay trái. Thấy H đang giằng co với anh T8, V dùng dao Thái Lan đâm 01 

nhát trúng cánh tay phải nên anh T8 lùi ra phía sau, nhìn thấy H cùng đồng bọn xông 

vào đánh nhau nên Minh H3, Gia H4, L1, L2 và T4 bỏ chạy. Trong lúc T4 bỏ chạy, 

T cầm nón bảo hiểm bằng tay phải đánh 01 cái trúng vào đầu T4 và rớt nón bảo 

hiểm, T4 quay mặt sang phải thì T tiếp tục dùng tay phải đánh 01 cái trúng vào mặt 

làm T4 bỏ chạy (không gây thương tích), Thành Đ cầm cây sắt tròn đánh T4 nhưng 

không trúng. T4 tiếp tục bỏ chạy ra hướng đường T, đến trước nhà địa chỉ số F đường 

Đ, phường T, quận T thì bị H4 cầm dao tự chế đâm 01 nhát trúng vào bụng gây 

thương tích70% (rất nguy hiểm đến tính mạng). 

[3] Tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Thành Đ, Phạm Trung H, 

Nguyễn Nam T, Võ Quang V phạm tội “Giết người” chưa đạt quy định tại các điểm 

b, n khoản 1 Điều 123, Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[4] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh: 

[4.1] Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm tính mạng sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị 

an tại địa phương và hoang mang trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi của 

mình gây ra. Mặc dù khi phạm tội, các bị cáo đều là người chưa đủ 18 tuổi, nhưng 

hành vi thể hiện tính côn đồ, hung hãn; chuẩn bị và mang theo hung khí để thực hiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%2013,%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%2013,%20s%E1%BB%91%2080%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20Khu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%2013%20t%C3%ACm%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20Khu%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Minh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Minh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Gia%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Ho%C3%A0i%20Lu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20Khu%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20Khu%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2068%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2068%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%91c%20Long,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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hành vi phạm tội; khi bị hại Vũ Tấn T4 bỏ chạy, các bị cáo cùng H4 cố tình đuổi 

theo để thực hiện bằng được hành vi của mình, trong khi giữa anh T4 với các bị cáo 

không có mâu thuẫn gì; điều này thể hiện sự côn đồ và xem thường pháp luật của 

các bị cáo. Các bị cáo phạm tội với 2 tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và 

phạm tội đối với người dưới 16 tuổi; bị cáo Nguyễn Thành Đ phạm tội với tình tiết 

định khung tăng nặng quy định tại điểm o khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự (xúi giục 

người chưa thành niên phạm tội)  

[4.2] Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

của các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã tự nguyện bồi 

thường thiệt hại, người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, 

các bị cáo H, T, V có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội nên được áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015. Khi phạm tội các bị cáo dưới 18 tuổi (bị cáo Đ 16  tuổi 09 tháng 

25 ngày, bị cáo T 15 tuổi 06 tháng 24 ngày, bị cáo H 15 tuổi 06 tháng 14 ngày, bị 

cáo V 14 tuổi 11 tháng 26 ngày) hạn chế khả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm, 

hậu quả cho xã hội của hành vi phạm tội nên được áp dụng nguyên tắc xử lý đối với 

người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều 91, Điều 101, điều 102 Bộ luật 

hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017; Xử phạt: bị cáo 

Nguyễn Thành Đ 05 (năm) năm tù, bị cáo Nguyễn Nam T 02 (hai) năm tù, bị cáo 

Phạm Trung H 02 (hai) năm tù, bị cáo Võ Quang V 02 (hai) năm tù là có căn cứ. 

Tuy nhiên mức án này là nhẹ và chưa tương xứng với tính chất, hậu quả do hành vi 

các bị cáo gây ra. Do đó, xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo là có căn cứ nên 

được chấp nhận. Cần sửa án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo. 

[5]Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí Hình sự phúc thẩm: căn cứ điểm d khoản 1 điều 11 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bị 

cáo không phải chịu. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015; 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 154/2022/HS-ST ngày 14 tháng 04 năm 

2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên xử: 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành Đ, Nguyễn Nam T, Phạm Trung H, 

Võ Quang V phạm tội “Giết người” chưa đạt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20T%E1%BA%A5n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2039/22%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90%C3%A0o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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2. Áp dụng điểm b, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm o khoản 1 Điều 52, Điều 91, Điều 101, Điều 102, Điều 15 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ  06 (sáu) năm tù. 

Áp dụng Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều năm 2017: 

Tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm tù của bản án số 99/2021/HS-ST ngày 

19/10/2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Buộc bị 

cáo Nguyễn Thành Đ phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là  09 (chín) 

năm tù.  

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/4/2021. 

3. Áp dụng điểm  b, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 91, Điều 101, Điều 102, Điều 15 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Nam T 03 (ba) năm tù. 

Xử phạt bị cáo Phạm Trung H 03 (ba) năm tù. 

Xử phạt bị cáo Võ Quang V 03 (ba) năm tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của các bị cáo T, H,V được tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam 19/3/2022.              

4. Áp dụng khoản 1 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tiếp tục tạm giam các bị cáo Nguyễn Thành Đ, Nguyễn Nam T, Phạm Trung 

H, Võ Quang V để bảo đảm thi hành án. 

 5. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Về án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo không phải chịu. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Trần Văn Mười                   Nguyễn Văn Khương 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Văn An 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%20532/27%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2010/23/2B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9F,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh;%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2052/12/10%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%207,%20T%E1%BB%95%2030,%20%E1%BA%A4p%203,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C4%83m%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
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